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1 M-1 Đặng Ngọc Hiếu 23/08/2001 Nam SXCT 50517525 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Minh Thực 20/05/2004 Nam SXCT 50515494 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 M-3 Trần Văn Chung 28/11/1994 Nam SXCT 50517869 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Hoàng Anh Tuấn 29/01/2003 Nam SXCT 50515208 Nghệ An Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Thượng Hiền 25/07/1998 Nam SXCT 50509874 Ninh Bình Không khám sức khỏe

6 M-6 Phạm Văn Đường 05/02/1998 Nam SXCT 50502556 Hưng Yên Không khám sức khỏe

7 M-7 Lương Hữu Phú 20/05/2003 Nam SXCT 51106505 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-8 Trần Văn Việt 18/03/2001 Nam SXCT 50510882 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Đỗ Vũ Nhi Đồng 02/06/2002 Nam SXCT 50504887 Phú Thọ Không khám sức khỏe

10 M-10 Phan Văn Toàn 27/12/2002 Nam SXCT 50509610 Ninh Bình Không khám sức khỏe

11 M-11 Dương Văn Tuấn 08/09/1996 Nam SXCT 50511519 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Trung Kiên 12/10/1998 Nam SXCT 51102411 Phú Thọ Không khám sức khỏe

13 M-13 Võ Quang Mạnh 20/03/1998 Nam SXCT 50514708 Nghệ An Không khám sức khỏe

14 M-14 Trịnh Huy Công 17/09/2002 Nam SXCT 50502642 Hưng Yên Không khám sức khỏe

15 M-15 Võ Trọng Hải 13/07/2002 Nam SXCT 51000124 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

16 M-16 Hoàng ngọc khánh 12/09/1995 Nam SXCT 50515251 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 M-17 Vương Xuân Hải 20/10/1992 Nam SXCT 90900588 Lao động CBT Khám sức khỏe

18 M-18 Bùi Văn Trường 02/05/1989 Nam SXCT 50509231 Lao động CBT Không khám sức khỏe

19 M-19 Hồ Viết Linh 12/12/1989 Nam SXCT 50515110 Nghệ An Không khám sức khỏe

20 M-20 Lại Xuân Bình 10/03/1990 Nam SXCT 50509265 Ninh Bình Không khám sức khỏe

21 M-21 Hồ Văn Cương 15/09/2000 Nam SXCT 50516022 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Trọng Tài 14/07/2003 Nam SXCT 50515144 Nghệ An Không khám sức khỏe

23 M-23 Đậu Văn Dương 02/08/2002 Nam SXCT 51000136 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

24 M-24 Lê Đức Dũng 08/08/2004 Nam SXCT 51000185 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

25 M-25  Hoàng Sỹ Hùng 26/03/1990 Nam SXCT 52000093 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Văn Mạnh 25/09/1996 Nam SXCT 51000042 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

27 M-27 Trịnh Văn Bắc 14/02/2003 Nam SXCT 50510471 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 24/03/2024

(Kèm theo Công văn số 215/TTLĐNN-TCLĐ ngày 20/3/2024 của Trung tâm Lao động ngoài nước)



28 M-28 Đậu Nhật Phong 21/07/2003 Nam SXCT 50515641 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Hữu Thắng 22/01/2000 Nam SXCT 50511180 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-30 Hoàng Đức Thắng 03/03/1997 Nam SXCT 50510972 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Lê Cao Chiến 23/07/1993 Nam SXCT 50512610 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Hữu Hoàng 24/03/1995 Nam SXCT 50520080 Quảng Trị Không khám sức khỏe

33 M-33 Huỳnh Tuấn Vương 12/06/2001 Nam SXCT 50520081 Quảng Trị Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Xuân Mạnh 14/11/2002 Nam SXCT 50515053 Nghệ An Không khám sức khỏe

35 M-35 Đỗ Hương Giang 16/09/2000 Nữ SXCT 91211752 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-36
Nguyễn Thị Hồng 

Nguyên
28/04/2001 Nữ SXCT 91231204 Long An Không khám sức khỏe

37 M-37 Ngân Thị Hồng Nhung 26/06/2000 Nữ SXCT 51108076 Nghệ An Không khám sức khỏe

38 M-38 Trần Thị Thương 23/10/1998 Nữ SXCT 51110712 Đà 
Nẵng Không khám sức khỏe

39 M-39 Ngô Viết Hưng 01/01/1998 Nam SXCT 50520219 Quảng Trị Không khám sức khỏe

40 M-40 Nguyễn Anh Tài 20/12/1996 Nam SXCT 50516366 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 M-41 Lê Thị Tâm 24/09/2004 Nữ SXCT 51104800 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-42 Trần Thị Thanh 06/03/2004 Nữ SXCT 51106928 Nghệ An Không khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Văn Phương 18/02/2000 Nam SXCT 50509366 Ninh Bình Không khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Ngọc Sơn 16/02/1998 Nam SXCT 50519541 Quảng Bình Không khám sức khỏe

45 M-45 Lê Ngọc Ánh 02/10/1995 Nam SXCT 50520063 Quảng Trị Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Tuấn Anh 14/10/1996 Nam SXCT 50520024 Quảng Trị Không khám sức khỏe

47 M-47 Trần Thành Công 10/06/1994 Nam SXCT 50518960 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 M-48 Hoàng Sỹ Hậu 12/02/2003 Nam SXCT 50515614 Nghệ An Không khám sức khỏe

49 M-49 Lã Ngọc Huy Hoàng 25/06/2003 Nam SXCT 50502548 Hưng Yên Không khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Văn Hùng 30/10/2003 Nam SXCT 50515633 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 M-51 Phạm Ngọc Hưng 26/11/2003 Nam SXCT 50509325 Ninh Bình Không khám sức khỏe

52 M-52 Trần Hữu Công 19/10/2003 Nam SXCT 50515212 Nghệ An Không khám sức khỏe

53 M-53 Vũ Văn Lai 09/08/1991 Nam SXCT 50508953 Thái Bình Không khám sức khỏe

54 M-54 Vũ Ngọc Sơn 13/03/2000 Nam SXCT 50509715 Ninh Bình Không khám sức khỏe

55 M-55 Bùi Văn Quỳnh 20/08/1994 Nam SXCT 50502506 Hưng Yên Không khám sức khỏe

56 M-56 Đặng Cao Cường 10/04/1991 Nam SXCT 50514856 Nghệ An Không khám sức khỏe



57 M-57 Trần Minh Tú 14/10/1993 Nam SXCT 50516220 Nghệ An Không khám sức khỏe

58 M-58 Hoàng Tân Hoàng 18/12/2003 Nam SXCT 50520245 Quảng Trị Không khám sức khỏe

59 M-59 Trịnh Văn Đạt 03/10/2001 Nam SXCT 50513951 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-60 Hoàng Văn Tuấn 20/08/1998 Nam SXCT 50515569 Nghệ An Không khám sức khỏe

61 M-61 Trần Quốc Vương 28/05/1991 Nam SXCT 90900503 Hà Nội Khám sức khỏe

62 M-62 Phạm Bá Long 10/02/1990 Nam SXCT 50512931 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-63 Dương Lam Linh 29/10/2000 Nữ SXCT 91232761 Bạc Liêu Không khám sức khỏe

64 M-64 Nguyễn Văn Nhất 28/09/1992 Nam SXCT 50509553 Ninh Bình Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Văn Việt 26/12/1991 Nam SXCT 50515905 Nghệ An Không khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Thành Đức 29/06/1995 Nam SXCT 51000031 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

67 M-67 Trương Minh Hải 05/11/1998 Nam SXCT 51000135 Tay nghề Hàn Không khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Công Luân 03/07/2003 Nam SXCT 50520272 Quảng Trị Không khám sức khỏe

69 M-69 Phan Văn Bình 04/11/2001 Nam SXCT 50509646 Ninh Bình Không khám sức khỏe

70 M-70 Phùng Thị Thu 30/01/1985 Nữ SXCT 91206825 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Đình Danh 13/09/1990 Nam SXCT 50514764 Nghệ An Không khám sức khỏe

72 M-72 Trần Ngọc Đức 10/11/1991 Nam SXCT 50515176 Nghệ An Không khám sức khỏe

73 M-73 Hoàng Sỹ Cường 22/12/2002 Nam SXCT 50515780 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-74 Lê Công Hậu 17/02/2001 Nam SXCT 50501903 Hải Dương Không khám sức khỏe

75 M-75 Đào Minh Tuấn 16/02/1992 Nam SXCT 50511721 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

76 M-76 Nguyễn Lan Quân 14/01/1993 Nam SXCT 50502730 Hưng Yên Không khám sức khỏe

77 M-77 Lê Viết Trương 20/10/2004 Nam SXCT 50520820 Thừa Thiên Huế Không khám sức khỏe

78 M-78 Vũ Viết Đồng 16/05/2004 Nam SXCT 50519066 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 M-79 Nguyễn Văn Tiến 10/06/1997 Nam SXCT 50520145 Quảng Trị Không khám sức khỏe

80 M-80 Phạm Trọng Đức 16/06/1996 Nam SXCT 50515361 Nghệ An Không khám sức khỏe


